
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HOẰNG CHÂU Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Từ ngày 05/01/2026 đến ngày 10/01/2026) 

 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 
Họ tên chủ hồ 

sơ 
Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 
Ngày nhận 

kết quả 

Người 

nhận hồ 

sơ 
Nhận hồ sơ 

Hẹn trả kết 

quả 

1 H56.142-

260105-

0001 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-260105-0042) 

NGUYỄN THỊ 

CHỈNH 

thôn Hồng Nhuệ 1 0979869387 05/01/2026 

08:01:28 

05/01/2026 

17:00:00 

05/01/2026 

15:36:04 

Lê Văn Ý 

2 H56.142-

260105-

0002 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN THỊ 

CHỈNH 

thôn hồng nhuệ 1, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0329247675 05/01/2026 

08:01:37 

06/01/2026 

08:01:00 

06/01/2026 

08:36:37 

Lê Văn Ý 

3 H56.142-

251231-

0047 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

VŨ BÁ ANH CHÂU LỘC, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0969111023 05/01/2026 

08:02:12 

06/01/2026 

08:01:59 

06/01/2026 

08:36:37 

Lê Văn Ý 

4 H56.142-

260102-

0001 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ NHI THÔN ĐÌNH SEN, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0356488460 05/01/2026 

08:02:39 

12/01/2026 

08:01:59 

06/01/2026 

08:36:37 

Lê Văn Ý 

5 H56.142-

260105-

0007 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260105-0095) 

LÊ ĐÌNH 

QUÂN 

Thôn Phượng Khê 0984565443 05/01/2026 

08:25:47 

05/01/2026 

17:00:00 

05/01/2026 

15:36:03 

Lê Văn Ý 

6 H56.142-

260105-

0006 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ ĐÌNH 

QUÂN 

THÔN PHƯỢNG 

KHÊ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0984565443 05/01/2026 

08:25:53 

06/01/2026 

08:24:59 

06/01/2026 

08:36:36 

Lê Văn Ý 

7 H56.142-

260105-

0004 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ THỊ TÂM THÔN PHƯỢNG 

NGÔ 2, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0833077118 05/01/2026 

08:29:53 

05/01/2026 

17:00:00 

06/01/2026 

10:04:33 

Trần Thị 

Vân 

8 H56.142-

260105-

0003 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

LÊ THỊ TÂM THÔN PHƯỢNG 

NGÔ 2, Xã Hoằng 

0833077118 05/01/2026 

08:31:06 

06/01/2026 

08:31:00 

06/01/2026 

10:08:01 

Trần Thị 

Vân 



cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

9 H56.142-

260105-

0009 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

HOÀNG THỊ 

HỒNG 

THÔN HOÀNG TRÌ 

2, Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0904097662 05/01/2026 

08:40:40 

06/01/2026 

08:39:59 

06/01/2026 

10:07:49 

Trần Thị 

Vân 

10 H56.142-

260105-

0010 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

HOÀNG THỊ 

HỒNG 

THÔN HOÀNG TRÌ 

2, Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0904097662 05/01/2026 

08:41:08 

05/01/2026 

17:00:00 

06/01/2026 

10:04:33 

Trần Thị 

Vân 

11 H56.142-

260105-

0005 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

TRỌNG 

TRƯỜNG 

Châu Phong, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0392449565 05/01/2026 

08:50:23 

06/01/2026 

08:50:00 

06/01/2026 

08:36:36 

Lê Văn Ý 

12 H56.142-

260105-

0008 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

HOÀNG THỊ 

MẴN 

THÔN PHỤC LỄ, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0327880899 05/01/2026 

08:50:31 

06/01/2026 

08:50:00 

06/01/2026 

08:36:36 

Lê Văn Ý 

13 H56.142-

260105-

0016 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260105-0951) 

BÙI GIA HUY  0337520041 05/01/2026 

09:14:53 

05/01/2026 

17:00:00 

05/01/2026 

15:36:03 

Lê Văn Ý 

14 H56.142-

260105-

0018 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

BÙI GIA HUY thôn tiến đức, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0337520041 05/01/2026 

09:14:58 

06/01/2026 

09:13:59 

06/01/2026 

08:36:36 

Lê Văn Ý 

15 H56.142-

260105-

0012 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ VẠN 

PHÚC 

KHANG 

THÔN MINH THÁI, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0986836715 05/01/2026 

09:15:29 

06/01/2026 

09:15:00 

06/01/2026 

08:36:36 

Lê Văn Ý 

16 H56.142-

260105-

0017 

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THỊ 

HÀ 

THÔN NGỌC 

LONG, Xã Hoằng 

0363103115 05/01/2026 

09:18:50 

06/01/2026 

09:18:00 

05/01/2026 

15:36:03 

Lê Văn Ý 



Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17 H56.142-

260105-

0020 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ VĂN 

THẮM 

THÔN NGỌC 

LONG, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0334467720 05/01/2026 

09:37:43 

12/01/2026 

09:37:00 

05/01/2026 

15:36:03 

Lê Văn Ý 

18 H56.142-

260105-

0022 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ HOÀNG 

HẢI 

Chung Sơn, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0977162199 05/01/2026 

09:40:40 

06/01/2026 

09:39:59 

06/01/2026 

08:36:35 

Lê Văn Ý 

19 H56.142-

251231-

0049 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LƯỜNG THỊ 

LAN 

THÔN PHONG MỸ, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0964145407 05/01/2026 

09:59:46 

30/01/2026 

09:58:59 

06/01/2026 

08:36:37 

Lê Văn Ý 

20 H56.142-

260105-

0025 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LÊ THỊ 

ĐƯỜNG 

THÔN PHƯỢNG 

NGÔ 1, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0352049615 05/01/2026 

10:03:46 

08/01/2026 

10:03:00 

06/01/2026 

08:38:24 

Lê Văn Ý 

21 H56.142-

260105-

0037 

Thủ tục đăng ký khai tử LƯỜNG THỊ 

PHAN 

thôn phượng ngô 1, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0393761390 05/01/2026 

10:34:55 

08/01/2026 

10:33:59 

05/01/2026 

19:33:36 

Lê Văn Ý 

22 H56.142-

260105-

0015 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN THỌ 

THÔN ĐÌNH SEN, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0326732756 05/01/2026 

10:41:09 

05/01/2026 

17:00:00 

06/01/2026 

10:04:32 

Trần Thị 

Vân 

23 H56.142-

260105-

0024 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

TRƯƠNG THỊ  

MÃI 

THÔN NGHĨA 

PHÚ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0372178183 05/01/2026 

10:41:09 

05/01/2026 

17:00:00 

06/01/2026 

10:04:32 

Trần Thị 

Vân 

24 H56.142-

260105-

0026 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

PHAN THỊ 

HẠNH 

Thôn Phong Mỹ, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0376165359 05/01/2026 

10:41:09 

05/01/2026 

17:00:00 

06/01/2026 

10:04:32 

Trần Thị 

Vân 

25 H56.142-

260105-

0028 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

LÊ THỊ 

GIANG 

Tiến Thắng, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0382011520 05/01/2026 

10:41:10 

05/01/2026 

17:00:00 

06/01/2026 

10:04:32 

Trần Thị 

Vân 



chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

26 H56.142-

260105-

0030 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN DŨNG 

Chung Sơn, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0943126114 05/01/2026 

10:41:10 

05/01/2026 

17:00:00 

06/01/2026 

10:04:31 

Trần Thị 

Vân 

27 H56.142-

260105-

0031 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG 

THÔN CHUNG 

SƠN, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0943126114 05/01/2026 

10:41:10 

05/01/2026 

17:00:00 

06/01/2026 

10:04:31 

Trần Thị 

Vân 

28 H56.142-

260105-

0035 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

MAI THỊ 

THANH 

Châu Triều, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0392303120 05/01/2026 

10:41:11 

05/01/2026 

17:00:00 

06/01/2026 

10:04:31 

Trần Thị 

Vân 

29 H56.142-

260105-

0036 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

PHẠM TUẤN 

DŨNG 

Châu Triều, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0392303120 05/01/2026 

10:41:11 

05/01/2026 

17:00:00 

06/01/2026 

10:04:31 

Trần Thị 

Vân 

30 H56.142-

260105-

0039 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ VĂN 

THẠO 

THÔN PHƯỢNG 

KHÊ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0962746139 05/01/2026 

10:41:11 

05/01/2026 

17:00:00 

06/01/2026 

10:04:31 

Trần Thị 

Vân 

31 H56.142-

260105-

0011 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

VŨ BÁ ANH CHÂU LỘC, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0969111023 05/01/2026 

10:41:33 

06/01/2026 

10:41:00 

06/01/2026 

10:06:18 

Trần Thị 

Vân 



32 H56.142-

260105-

0013 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN 

VĂN THỌ 

THÔN ĐÌNH SEN, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0326732756 05/01/2026 

10:41:34 

06/01/2026 

10:41:00 

06/01/2026 

10:07:55 

Trần Thị 

Vân 

33 H56.142-

260105-

0019 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

BÙI VĂN 

DŨNG 

Tiến Đức, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0337520041 05/01/2026 

10:41:34 

06/01/2026 

10:41:00 

06/01/2026 

10:06:25 

Trần Thị 

Vân 

34 H56.142-

260105-

0021 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

LÊ VĂN TIẾN THÔN TIẾN ĐỨC, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0337520041 05/01/2026 

10:41:36 

06/01/2026 

10:41:00 

06/01/2026 

10:05:37 

Trần Thị 

Vân 

35 H56.142-

260105-

0023 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN 

ĐÌNH HẢI 

THÔN CHÂU 

TRIỀU, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0337520041 05/01/2026 

10:41:36 

06/01/2026 

10:41:00 

06/01/2026 

10:05:33 

Trần Thị 

Vân 

36 H56.142-

260105-

0027 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

PHAN THỊ 

HẠNH 

Thôn Phong Mỹ, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0376165359 05/01/2026 

10:41:36 

06/01/2026 

10:41:00 

06/01/2026 

10:05:27 

Trần Thị 

Vân 



có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

37 H56.142-

260105-

0029 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

LÊ THỊ 

GIANG 

Tiến Thắng, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0382011520 05/01/2026 

10:41:37 

06/01/2026 

10:41:00 

06/01/2026 

10:05:21 

Trần Thị 

Vân 

38 H56.142-

260105-

0034 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

PHẠM TUẤN 

DŨNG 

Châu Triều, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0392303120 05/01/2026 

10:41:37 

06/01/2026 

10:41:00 

06/01/2026 

10:05:14 

Trần Thị 

Vân 

39 H56.142-

260105-

0038 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

LÊ VĂN 

THẠO 

THÔN PHƯỢNG 

KHÊ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0962746139 05/01/2026 

10:41:37 

06/01/2026 

10:41:00 

06/01/2026 

10:04:54 

Trần Thị 

Vân 

40 H56.142-

260105-

0040 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ VĂN 

THẠO 

THÔN PHƯỢNG 

KHÊ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0962746139 05/01/2026 

10:45:16 

06/01/2026 

10:45:00 

05/01/2026 

19:33:37 

Lê Văn Ý 

41 H56.142-

260105-

0014 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN THỌ 

THÔN ĐÌNH SEN, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0326732756 05/01/2026 

10:48:08 

05/01/2026 

17:00:00 

06/01/2026 

10:04:32 

Trần Thị 

Vân 



42 H56.142-

260105-

0041 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN THỊ 

TÌNH 

thôn Hoàng Trì 2, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0947435587 05/01/2026 

10:55:21 

08/01/2026 

10:54:59 

05/01/2026 

19:33:37 

Lê Văn Ý 

43 H56.142-

260105-

0042 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

LÊ THỊ 

DUNG 

THANH THỊNH, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0968155478 05/01/2026 

11:07:26 

06/01/2026 

11:07:00 

06/01/2026 

10:05:07 

Trần Thị 

Vân 

44 H56.142-

260105-

0043 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ THỊ 

DUNG 

THANH THỊNH, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0968155478 05/01/2026 

11:07:53 

05/01/2026 

17:00:00 

06/01/2026 

10:04:31 

Trần Thị 

Vân 

45 H56.142-

260105-

0044 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

TRỌNG TƯƠI 

SỐ 24 NGÁCH 

318/1 BÙI XƯƠNG 

TRẠCH, Phường 

Khương Đình, Thành 

phố Hà Nội 

0985020708 05/01/2026 

14:11:05 

30/01/2026 

14:11:00 

06/01/2026 

08:36:35 

Lê Văn Ý 

46 H56.142-

260105-

0046 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc 

PHẠM TUẤN 

DŨNG 

Châu Triều, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0392303120 05/01/2026 

14:11:13 

08/01/2026 

14:11:00 

06/01/2026 

11:28:13 

Lê Văn Ý 

47 H56.142-

260105-

0047 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ VĂN 

CHÂU 

Thôn Phú Quang , 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0362826991 05/01/2026 

14:11:39 

06/01/2026 

14:11:00 

06/01/2026 

08:36:35 

Lê Văn Ý 

48 H56.142-

260105-

0048 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-260105-1641) 

CAO VĂN 

THẠC 

thôn nghĩa phú 0379670701 05/01/2026 

14:11:54 

05/01/2026 

17:00:00 

05/01/2026 

15:36:03 

Lê Văn Ý 

49 H56.142-

260105-

0049 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN LÊ 

MINH CHÂU 

thôn châu triều, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0327279943 05/01/2026 

14:20:09 

06/01/2026 

14:20:00 

06/01/2026 

08:36:35 

Lê Văn Ý 

50 H56.142-

260105-

0051 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THỊ HUỆ thôn gia hòa, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0339292463 05/01/2026 

14:32:21 

12/01/2026 

14:31:59 

07/01/2026 

09:08:43 

Lê Văn Ý 

51 H56.142-

260105-

0054 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ VĂN 

MẬU 

thôn đình sen, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0969607803 05/01/2026 

14:55:36 

06/01/2026 

14:54:59 

06/01/2026 

08:36:35 

Lê Văn Ý 



52 H56.142-

260105-

0045 

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố 

nước ngoài 

TRƯƠNG THỊ 

HÀ 

Thôn Bắc Hội Triều, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0965895196 05/01/2026 

15:13:57 

12/01/2026 

15:13:00 

07/01/2026 

16:45:34 

Lê Văn Ý 

53 H56.142-

260105-

0050 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

LÊ THỊ 

HƯƠNG 

THÔN PHỤC LỄ, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0949559455 05/01/2026 

15:26:08 

06/01/2026 

15:26:00 

06/01/2026 

13:39:58 

Trần Thị 

Vân 

54 H56.142-

260105-

0052 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

TRƯƠNG 

VĂN CƯỜNG 

Thôn Nam Hội Triều, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0983394154 05/01/2026 

15:26:08 

06/01/2026 

15:26:00 

06/01/2026 

13:45:18 

Trần Thị 

Vân 

55 H56.142-

260105-

0053 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

LÊ THỊ 

HƯƠNG  

THÔN CHÂU 

TRIỀU, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0327279943 05/01/2026 

15:26:09 

06/01/2026 

15:26:00 

06/01/2026 

13:45:13 

Trần Thị 

Vân 

56 H56.142-

260105-

0055 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

THÙY DUNG 

thôn Hoàng Trì 1, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0368744168 05/01/2026 

15:26:09 

06/01/2026 

15:26:00 

06/01/2026 

13:41:48 

Trần Thị 

Vân 



57 H56.142-

260105-

0056 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

BÙI THỊ 

HOÀI 

Thôn Phong Mỹ, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0983229347 05/01/2026 

15:26:09 

06/01/2026 

15:26:00 

06/01/2026 

13:40:27 

Trần Thị 

Vân 

58 H56.142-

260105-

0059 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LƯƠNG HỮU 

TÂM 

Thôn Nam Hội Triều, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0983229347 05/01/2026 

15:35:37 

06/01/2026 

15:35:00 

06/01/2026 

11:28:14 

Lê Văn Ý 

59 H56.142-

260105-

0062 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

GIANG 

Tiến Thắng, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0382011520 05/01/2026 

16:01:43 

06/01/2026 

16:00:59 

06/01/2026 

08:36:35 

Lê Văn Ý 

60 H56.142-

260105-

0065 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

CAO TRỌNG 

QUANG 

thôn phong mỹ, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0976763933 05/01/2026 

16:01:51 

06/01/2026 

16:00:59 

06/01/2026 

11:28:14 

Lê Văn Ý 

61 H56.142-

260105-

0066 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260105-5757) 

CAO HỒNG 

ANH 

THÔN PHONG MỸ 0976763933 05/01/2026 

16:02:25 

06/01/2026 

17:00:00 

06/01/2026 

07:48:34 

Lê Văn Ý 

62 H56.142-

260105-

0063 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

CAO HỒNG 

ANH 

THÔN PHONG MỸ, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0976763933 05/01/2026 

16:02:34 

06/01/2026 

16:02:00 

06/01/2026 

11:28:14 

Lê Văn Ý 

63 H56.142-

260105-

0058 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

LÊ THỊ TÂM THÔN NGỌC 

LONG, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0386681318 05/01/2026 

16:28:53 

06/01/2026 

16:27:59 

06/01/2026 

13:40:21 

Trần Thị 

Vân 

64 H56.142-

260105-

0060 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

PHAN THỊ 

HẠNH 

Thôn Phong Mỹ, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0376165359 05/01/2026 

16:28:53 

06/01/2026 

16:27:59 

06/01/2026 

13:40:05 

Trần Thị 

Vân 



kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

65 H56.142-

260105-

0061 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

THU HƯƠNG 

THÔN CHÂU 

PHONG, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966787300 05/01/2026 

16:28:54 

06/01/2026 

16:27:59 

08/01/2026 

08:00:04 

Trần Thị 

Vân 

66 H56.142-

260105-

0064 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

LÊ THỊ 

GIANG 

Tiến Thắng, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0382011520 05/01/2026 

16:28:54 

06/01/2026 

16:27:59 

06/01/2026 

16:37:42 

Trần Thị 

Vân 

67 H56.142-

260106-

0003 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LƯỜNG THỊ 

PHAN 

thôn phục lễ, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0374084432 06/01/2026 

09:17:59 

07/01/2026 

09:16:59 

08/01/2026 

11:06:17 

Lê Văn Ý 

68 H56.142-

260106-

0006 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ LƯU 32/5 cao thắng, 

Phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

0367463255 06/01/2026 

09:47:24 

13/01/2026 

09:46:59 

06/01/2026 

15:39:31 

Lê Văn Ý 

69 H56.142-

260106-

0002 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ 

HẰNG 

thôn Gia Hòa, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0869106685 06/01/2026 

09:47:59 

09/01/2026 

09:46:59 

07/01/2026 

15:06:22 

Lê Văn 

Hạ 

70 H56.142-

260106-

0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ VĂN 

CHÍNH 

THÔN NAM HẠC, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0385958435 06/01/2026 

09:48:10 

09/01/2026 

09:48:00 

09/01/2026 

15:29:12 

Lê Văn 

Hạ 

71 H56.142-

260105-

0057 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

BÙI THỊ 

HOÀI 

Thôn Phong Mỹ, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0983229347 06/01/2026 

10:03:10 

06/01/2026 

17:00:00 

06/01/2026 

13:45:38 

Trần Thị 

Vân 



72 H56.142-

260105-

0067 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN THỊ 

THU HƯƠNG 

Thôn 5, Xã Quảng 

Chính, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0359042806 06/01/2026 

10:03:10 

06/01/2026 

17:00:00 

06/01/2026 

13:45:38 

Trần Thị 

Vân 

73 H56.142-

260106-

0011 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260106-2064) 

LÊ VẠN TRÍ 

ĐỨC 

Minh Thái 0965452051 06/01/2026 

10:46:02 

06/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

16:44:42 

Lê Văn Ý 

74 H56.142-

260106-

0010 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ VẠN TRÍ 

ĐỨC 

THÔN MINH THÁI, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0965452051 06/01/2026 

10:46:11 

07/01/2026 

10:46:00 

08/01/2026 

11:06:17 

Lê Văn Ý 

75 H56.142-

260106-

0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ VĂN TƯ Thôn Phượng Ngô 2, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0399109598 06/01/2026 

10:48:40 

09/01/2026 

10:48:00 

09/01/2026 

15:29:45 

Lê Văn 

Hạ 

76 H56.142-

260106-

0016 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-260106-0728) 

TRƯƠNG 

VĂN BÌNH 

Thôn Phục Lễ 0976339368 06/01/2026 

10:53:58 

06/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

16:44:42 

Lê Văn Ý 

77 H56.142-

260106-

0015 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

TRƯƠNG 

VĂN BÌNH 

Thôn Phục Lễ, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0976339368 06/01/2026 

10:54:07 

07/01/2026 

10:54:00 

08/01/2026 

11:06:17 

Lê Văn Ý 

78 H56.142-

260106-

0021 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ VÂN ấp 5, Xã Đak Lua, 

Tỉnh Đồng Nai 

0344909833 06/01/2026 

11:19:46 

13/01/2026 

11:18:59 

08/01/2026 

21:03:36 

Lê Văn Ý 

79 H56.142-

260106-

0019 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260106-2284) 

LÊ MINH 

CHÂU 

Thôn Nam Hạc 0346484324 06/01/2026 

11:22:06 

06/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

09:08:43 

Lê Văn Ý 

80 H56.142-

260106-

0017 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ MINH 

CHÂU 

THÔN NAM HẠC, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0346484324 06/01/2026 

11:22:17 

07/01/2026 

11:22:00 

08/01/2026 

11:06:17 

Lê Văn Ý 

81 H56.142-

260106-

0020 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ VĂN 

TÙNG 

Thôn Nam Hạc, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0346484324 06/01/2026 

11:25:01 

13/01/2026 

11:24:59 

08/01/2026 

11:06:17 

Lê Văn Ý 

82 H56.142-

260106-

0007 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc 

LÊ VĂN 

NGỌC 

THÔN ĐÌNH SEN, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0348077123 06/01/2026 

11:31:57 

09/01/2026 

13:30:00 

07/01/2026 

16:45:34 

Lê Văn Ý 



83 H56.142-

260106-

0022 

Thủ tục đăng ký khai tử LƯƠNG 

NGỌC TỤY 

thôn bắc hội triều, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0975319788 06/01/2026 

14:07:04 

09/01/2026 

14:07:00 

07/01/2026 

16:45:35 

Lê Văn Ý 

84 H56.142-

260106-

0026 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ VĂN 

THUẬN 

Thôn Đình Sen, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0384264635 06/01/2026 

14:41:17 

13/01/2026 

14:41:00 

  Lê Văn Ý 

85 H56.142-

260106-

0008 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

LÊ VĂN 

TRƯỜNG 

Đình Sen, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0983884236 06/01/2026 

15:07:13 

16/01/2026 

15:07:00 

11/01/2026 

12:44:16 

Cao 

Thạch 

Bình 

86 H56.142-

260106-

0032 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260106-4151) 

LÊ MINH 

KHÔI 

  0967454398 06/01/2026 

15:11:51 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

10:27:09 

Lê Văn Ý 

87 H56.142-

260106-

0031 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ MINH 

KHÔI 

thôn ngọc long, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09677454398 06/01/2026 

15:11:59 

07/01/2026 

15:11:00 

08/01/2026 

11:06:16 

Lê Văn Ý 

88 H56.142-

260106-

0035 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ VĂN 

THUẬN 

Thôn Đình Sen, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0384264635 06/01/2026 

15:24:43 

07/01/2026 

15:24:00 

07/01/2026 

10:27:09 

Lê Văn Ý 

89 H56.142-

260106-

0036 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn ĐỖ VĂN LỌC Thôn Hải Phúc 1, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0375871203 06/01/2026 

15:26:16 

02/02/2026 

15:26:00 

08/01/2026 

11:06:16 

Lê Văn Ý 

90 H56.142-

260106-

0028 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Lê Thị Loan Gia Hòa, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0911833636 06/01/2026 

15:27:43 

16/01/2026 

15:26:59 

20/01/2026 

08:55:09 

Cao 

Thạch 

Bình 

91 H56.142-

260106-

0037 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN 

VĂN SÁU 

Thôn Hải Phúc 2, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0336256636 06/01/2026 

15:36:48 

09/01/2026 

15:35:59 

08/01/2026 

21:03:36 

Lê Văn Ý 

92 H56.142-

260106-

0041 

Thủ tục đăng ký kết hôn TRƯƠNG THỊ 

ANH 

THÔN BẮC HỘI 

TRIỀU, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0356571597 06/01/2026 

16:06:24 

07/01/2026 

16:06:00 

07/01/2026 

10:27:09 

Lê Văn Ý 

93 H56.142-

260106-

0046 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh THIỀU ĐÌNH 

BỘT 

SN 75, đường ĐH-

HH 32, thôn Hoàng 

Trì 1, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0398416989 06/01/2026 

16:46:31 

09/01/2026 

16:45:59 

09/01/2026 

15:30:31 

Lê Văn 

Hạ 



94 H56.142-

260106-

0001 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

HOÀNG 

MINH TÙNG 

THÔN  HẢI PHÚC 

1, Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0966787300 06/01/2026 

16:48:04 

07/01/2026 

16:48:00 

08/01/2026 

11:14:49 

Trần Thị 

Vân 

95 H56.142-

260106-

0024 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

TRỊNH THỊ 

VUI 

Thôn Châu Lộc, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0368452070 06/01/2026 

16:51:39 

07/01/2026 

16:51:00 

08/01/2026 

11:14:46 

Trần Thị 

Vân 

96 H56.142-

260106-

0029 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

TRƯƠNG THỊ 

DUNG 

Thanh Thịnh, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0974941892 06/01/2026 

16:56:47 

07/01/2026 

16:56:00 

08/01/2026 

11:14:42 

Trần Thị 

Vân 

97 H56.142-

260106-

0030 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

THIỀU THỊ 

VÓC 

Thôn Hải Phúc 1, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0899133765 06/01/2026 

16:59:49 

07/01/2026 

16:59:00 

08/01/2026 

11:14:38 

Trần Thị 

Vân 

98 H56.142-

260106-

0033 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

NGÔ THỊ HÀ Châu Triều, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0966787300 06/01/2026 

16:59:50 

07/01/2026 

16:59:00 

08/01/2026 

11:14:35 

Trần Thị 

Vân 



có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

99 H56.142-

260106-

0034 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG 

THÔN CHÂU 

TRIỀU, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0899133765 06/01/2026 

16:59:51 

07/01/2026 

16:59:00 

08/01/2026 

11:14:31 

Trần Thị 

Vân 

100 H56.142-

260106-

0039 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN 

VĂN TỚI 

THÔN TIẾN ĐỨC, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0966787300 06/01/2026 

16:59:51 

07/01/2026 

16:59:00 

08/01/2026 

11:14:19 

Trần Thị 

Vân 

101 H56.142-

260106-

0042 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

CAO THỊ TRÍ THÔN NAM HỘI 

TRIỀU, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966787300 06/01/2026 

16:59:51 

07/01/2026 

16:59:00 

08/01/2026 

11:14:14 

Trần Thị 

Vân 

102 H56.142-

260106-

0045 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

LÊ THỊ 

HOAN 

Thôn Châu Phong, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0964600081 06/01/2026 

16:59:51 

07/01/2026 

16:59:00 

08/01/2026 

11:14:10 

Trần Thị 

Vân 



103 H56.142-

260106-

0047 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 

THÔN CHÂU LỘC, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0899133765 06/01/2026 

16:59:51 

07/01/2026 

16:59:00 

08/01/2026 

11:14:05 

Trần Thị 

Vân 

104 H56.142-

260106-

0025 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN THỊ 

THẢO 

THÔN ĐÌNH SEN, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0346484324 06/01/2026 

17:02:03 

07/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

11:09:31 

Trần Thị 

Vân 

105 H56.142-

260106-

0049 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc 

LÊ THỊ LỤA thôn phong mỹ, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0919839115 06/01/2026 

21:31:42 

12/01/2026 

07:00:00 

07/01/2026 

16:45:35 

Lê Văn Ý 

106 H56.142-

260106-

0048 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc 

LÊ THỊ LÀ thôn nam hạc, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0919839115 06/01/2026 

21:33:11 

12/01/2026 

07:00:00 

07/01/2026 

16:45:35 

Lê Văn Ý 

107 H56.142-

260106-

0043 

Thủ tục đăng ký khai tử CHU THỊ 

HUÊ 

thôn phượng ngô 2, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0362541599 06/01/2026 

21:33:31 

12/01/2026 

07:00:00 

07/01/2026 

16:45:35 

Lê Văn Ý 

108 H56.142-

260106-

0044 

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ HUY 

PHÚC 

thôn phượng ngô 2, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0362541599 06/01/2026 

21:33:39 

12/01/2026 

07:00:00 

07/01/2026 

16:45:35 

Lê Văn Ý 

109 H56.142-

260106-

0040 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

HOÀNG VĂN 

HÙNG 

SỐ NHÀ 70/22, 

KHU PHỐ BÌNH 

PHƯỚC A, Phường 

An Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

0978731008 06/01/2026 

21:33:58 

08/01/2026 

07:00:00 

08/01/2026 

11:06:16 

Lê Văn Ý 

110 H56.142-

260107-

0002 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ BÁ TOẢN TỔ 18, KP4, Phường 

Trảng Dài, Tỉnh 

Đồng Nai 

0979778219 07/01/2026 

11:26:57 

14/01/2026 

11:26:00 

08/01/2026 

11:06:16 

Lê Văn Ý 

111 H56.142-

260107-

0004 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn NGUYỄN THỊ 

CẦN 

LÔ 15,11,16,11 

ĐƯỜNG 16 MBQH 

3037, Phường Hàm 

Rồng, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0989668216 07/01/2026 

14:03:50 

02/02/2026 

14:03:00 

08/01/2026 

14:16:20 

Lê Văn Ý 



112 H56.142-

260107-

0008 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ VĂN 

THẠO 

THÔN PHƯỢNG 

KHÊ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0962746139 07/01/2026 

14:27:56 

14/01/2026 

14:26:59 

09/01/2026 

09:47:13 

Lê Văn Ý 

113 H56.142-

260107-

0015 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-260107-1167) 

CAO THỊ 

KHƯƠNG 

thôn phong mỹ 0916689678 07/01/2026 

14:41:08 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

17:09:24 

Lê Văn Ý 

114 H56.142-

260107-

0014 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

CAO THỊ 

KHƯƠNG 

thôn phong mỹ, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0916689678 07/01/2026 

14:41:14 

08/01/2026 

14:41:00 

08/01/2026 

14:16:20 

Lê Văn Ý 

115 H56.142-

260107-

0017 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn LÊ VĂN CỪ THÔN PHỤC LỄ, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0374949139 07/01/2026 

14:57:32 

14/01/2026 

14:56:59 

08/01/2026 

14:16:20 

Lê Văn Ý 

116 H56.142-

260107-

0020 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

Nguyễn Khắc 

Lịch 

Thôn 9, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0949349992 07/01/2026 

15:01:25 

04/02/2026 

15:01:00 

  Cao 

Thạch 

Bình 

117 H56.142-

260107-

0021 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

TRỊNH THỊ 

VÂN 

Minh Thái, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0915684376 07/01/2026 

15:10:53 

12/01/2026 

15:09:59 

08/01/2026 

21:03:36 

Lê Văn Ý 

118 H56.142-

260107-

0022 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

TRỊNH THỊ 

VÂN 

Minh Thái, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0915684376 07/01/2026 

15:11:01 

12/01/2026 

15:11:00 

08/01/2026 

21:03:36 

Lê Văn Ý 

119 H56.142-

260107-

0003 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260107-2837) 

Nguyễn Trọng 

Nghĩa 

Thôn Nghĩa Phú 0898633866 07/01/2026 

15:11:08 

08/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

17:09:24 

Lê Văn Ý 

120 H56.142-

260107-

0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh HOÀNG VĂN 

VŨ 

Thôn Hoàng Trì 1, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0338197234 07/01/2026 

15:19:14 

12/01/2026 

15:18:59 

09/01/2026 

15:32:38 

Lê Văn 

Hạ 

121 H56.142-

260107-

0023 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

HOÀNG VĂN 

VIỆT 

Thôn Hải Phúc 1, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0977822039 07/01/2026 

15:30:09 

08/01/2026 

15:30:00 

08/01/2026 

14:16:20 

Lê Văn Ý 

122 H56.142-

260107-

0026 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

LÊ THÚC 

THÙY TIÊN 

THÔN ĐÌNH LONG 0352942315 07/01/2026 

15:32:08 

08/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

09:13:56 

Lê Văn Ý 



em dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260107-4116) 

123 H56.142-

260107-

0025 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THÚC 

THÙY TIÊN 

thôn đình long, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0352942315 07/01/2026 

15:32:16 

08/01/2026 

15:31:59 

09/01/2026 

09:47:12 

Lê Văn Ý 

124 H56.142-

260107-

0028 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

TRẦN VĂN 

DANH 

THÔN Tiến Đức, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0982066599 07/01/2026 

15:48:06 

08/01/2026 

15:48:00 

08/01/2026 

14:16:20 

Lê Văn Ý 

125 H56.142-

260107-

0001 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh, Cấp đổi sang Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

NGUYỄN THỊ 

TÌNH 

THÔN PHỤC LỄ, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0984153256 07/01/2026 

15:55:14 

12/01/2026 

15:54:59 

09/01/2026 

15:31:25 

Lê Văn 

Hạ 

126 H56.142-

260107-

0029 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh CAO VĂN TỰ THÔN PHONG MỸ, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0977371736 07/01/2026 

16:01:33 

14/01/2026 

16:00:59 

09/01/2026 

09:47:12 

Lê Văn Ý 

127 H56.142-

260107-

0033 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LÊ THỊ LOAN Thôn Phục Lễ, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0946794688 07/01/2026 

16:18:08 

12/01/2026 

16:18:00 

08/01/2026 

21:03:36 

Lê Văn Ý 

128 H56.142-

260107-

0040 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

LÊ NGỌC 

HẠNH 

THÔN PHƯỢNG 

NGÔ 1, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0376703407 07/01/2026 

17:43:08 

20/01/2026 

07:00:00 

  Cao 

Thạch 

Bình 

129 H56.142-

260107-

0005 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

HOÀNG THỊ 

HOA 

Thôn Gia Hòa, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0966787300 08/01/2026 

07:56:00 

08/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

07:44:41 

Trần Thị 

Vân 

130 H56.142-

260107-

0012 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ THỊ 

HƯNG 

Thôn Hoàng Trì 1, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0364403689 08/01/2026 

07:56:00 

08/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

07:44:41 

Trần Thị 

Vân 

131 H56.142-

260107-

0013 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ THỊ CÚC THÔN ĐÌNH 

LONG, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0972505826 08/01/2026 

07:56:01 

08/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

07:44:40 

Trần Thị 

Vân 



132 H56.142-

260107-

0018 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGÔ THỊ HÀ Châu Triều, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0966787300 08/01/2026 

07:56:01 

08/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

07:44:40 

Trần Thị 

Vân 

133 H56.142-

260107-

0027 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ THỊ CÚC xã IANAN, Xã Đức 

Cơ, Tỉnh Gia Lai 

0364530723 08/01/2026 

07:56:01 

08/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

07:44:40 

Trần Thị 

Vân 

134 H56.142-

260107-

0031 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ THỊ HIỀN Phú Quang, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0385127239 08/01/2026 

07:56:01 

08/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

07:44:40 

Trần Thị 

Vân 

135 H56.142-

260107-

0034 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

HOÀNG THỊ 

QUỲNH 

THÔN HỒNG 

NHUỆ 1, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0358830028 08/01/2026 

07:56:02 

08/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

07:44:40 

Trần Thị 

Vân 

136 H56.142-

260107-

0006 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

HOÀNG THỊ 

HOA 

Thôn Gia Hòa, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0966787300 08/01/2026 

07:56:35 

09/01/2026 

07:56:00 

09/01/2026 

07:46:17 

Trần Thị 

Vân 

137 H56.142-

260107-

0007 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

BÙI THANH 

HUYỀN 

THÔN  GIA HÓA, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0966787300 08/01/2026 

07:56:36 

09/01/2026 

07:56:00 

09/01/2026 

09:09:49 

Trần Thị 

Vân 



quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

138 H56.142-

260107-

0011 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

LÊ THỊ 

HƯNG 

Thôn Hoàng Trì 1, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0364403689 08/01/2026 

07:56:36 

09/01/2026 

07:56:00 

09/01/2026 

09:09:46 

Trần Thị 

Vân 

139 H56.142-

260107-

0016 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

VŨ BÁ LUẬN THÔN GIANG HẢI, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0972864370 08/01/2026 

07:56:36 

09/01/2026 

07:56:00 

09/01/2026 

07:46:11 

Trần Thị 

Vân 

140 H56.142-

260107-

0019 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGÔ THỊ HÀ Châu Triều, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0966787300 08/01/2026 

07:56:36 

09/01/2026 

07:56:00 

09/01/2026 

09:09:43 

Trần Thị 

Vân 

141 H56.142-

260107-

0024 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

LÊ THỊ 

NHUNG 

Thôn Đình Long, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0972505826 08/01/2026 

07:56:36 

09/01/2026 

07:56:00 

09/01/2026 

09:09:39 

Trần Thị 

Vân 

142 H56.142-

260107-

0030 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

LÊ THỊ HIỀN Phú Quang, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0385127239 08/01/2026 

07:56:36 

09/01/2026 

07:56:00 

09/01/2026 

07:45:56 

Trần Thị 

Vân 



cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

143 H56.142-

260107-

0032 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

THIỀU THỊ 

THỦY 

thôn Hoàng Trì 1, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0358830028 08/01/2026 

07:56:36 

09/01/2026 

07:56:00 

09/01/2026 

09:09:34 

Trần Thị 

Vân 

144 H56.142-

260107-

0035 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

HOÀNG THỊ 

QUỲNH 

THÔN HỒNG 

NHUỆ 1, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0358830028 08/01/2026 

07:56:37 

09/01/2026 

07:56:00 

09/01/2026 

07:45:51 

Trần Thị 

Vân 

145 H56.142-

260107-

0036 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

MI 

THÔN CHÂU 

TRIỀU, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966787300 08/01/2026 

07:56:37 

09/01/2026 

07:56:00 

09/01/2026 

07:45:45 

Trần Thị 

Vân 

146 H56.142-

260108-

0001 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

LƯỜNG VĂN 

TUẤN 

THÔN NGHĨA LẬP, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0343279326 08/01/2026 

07:56:43 

09/01/2026 

07:56:00 

09/01/2026 

07:45:39 

Trần Thị 

Vân 



quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

147 H56.142-

260108-

0003 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LƯỜNG VĂN 

TUẤN 

THÔN NGHĨA LẬP, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0343279326 08/01/2026 

08:05:49 

09/01/2026 

08:05:00 

09/01/2026 

09:47:12 

Lê Văn Ý 

148 H56.142-

260107-

0045 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ LÀ thôn đình sen, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0348077123 08/01/2026 

08:06:14 

09/01/2026 

08:05:59 

09/01/2026 

09:47:12 

Lê Văn Ý 

149 H56.142-

260107-

0043 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ VĂN 

NGỌC 

THÔN ĐÌNH SEN, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0348077123 08/01/2026 

08:07:45 

09/01/2026 

08:07:00 

09/01/2026 

09:47:12 

Lê Văn Ý 

150 H56.142-

260107-

0044 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ LỤA thôn đình sen, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0348077123 08/01/2026 

08:07:59 

09/01/2026 

08:07:00 

09/01/2026 

09:47:12 

Lê Văn Ý 

151 H56.142-

260107-

0038 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-260107-1683) 

NGUYỄN 

ĐÌNH CHIẾN 

Thôn Phục Lễ 0943418168 08/01/2026 

08:08:11 

08/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

21:03:36 

Lê Văn Ý 

152 H56.142-

260107-

0039 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

ĐÌNH CHIẾN 

Thôn Phục Lễ, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0943418168 08/01/2026 

08:08:28 

09/01/2026 

08:07:59 

09/01/2026 

09:47:12 

Lê Văn Ý 

153 H56.142-

260107-

0037 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ 

MẠNH 

SN 17, đường 06, 

thôn Ngọc Long, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0982301345 08/01/2026 

08:12:04 

13/01/2026 

08:11:59 

10/01/2026 

07:54:43 

Lê Văn 

Hạ 

154 H56.142-

260108-

0005 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ ĐÌNH 

KHẨN 

thôn nam hạc, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0344909833 08/01/2026 

08:23:22 

09/01/2026 

08:22:59 

09/01/2026 

09:47:12 

Lê Văn Ý 

155 H56.142-

260108-

0007 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh HOÀNG 

ĐÌNH TUYÊN 

THÔN PHƯỢNG 

KHÊ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0335625566 08/01/2026 

08:45:16 

02/02/2026 

08:45:00 

09/01/2026 

09:47:11 

Lê Văn Ý 

156 H56.142-

260108-

0008 

Thủ tục đăng ký khai tử HÀ VĂN 

KHOAN 

thôn gia hòa, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0375592320 08/01/2026 

08:46:38 

13/01/2026 

08:46:00 

08/01/2026 

21:03:35 

Lê Văn Ý 

157 H56.142-

260108-

0009 

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ LOAN thôn gia hòa, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0375592320 08/01/2026 

09:01:00 

13/01/2026 

09:01:00 

08/01/2026 

21:03:36 

Lê Văn Ý 

158 H56.142-

260108-

0012 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN ĐỨC 

HÙNG 

Thôn Phú Quang, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0866526379 08/01/2026 

09:26:16 

02/02/2026 

09:26:00 

09/01/2026 

09:47:11 

Lê Văn Ý 



159 H56.142-

260108-

0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ HỌC 

TRƯỜNG 

Thôn Hải Phúc 2, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0946216193 08/01/2026 

09:43:35 

13/01/2026 

09:43:00 

10/01/2026 

07:55:32 

Lê Văn 

Hạ 

160 H56.142-

260108-

0018 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LƯƠNG 

ĐĂNG KHOA 

SỐ NHÀ 

988/47/15/2, 

ĐƯỜNG 30/4, TỔ 

36C, KHU PHỐ 3, 

Phường Phước 

Thắng, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

0975319788 08/01/2026 

09:56:38 

15/01/2026 

09:56:00 

09/01/2026 

09:47:11 

Lê Văn Ý 

161 H56.142-

260108-

0011 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN 

PHƯƠNG 

TÂY 

THÔN TIẾN ĐỨC, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0932022290 08/01/2026 

10:15:26 

09/01/2026 

10:15:00 

09/01/2026 

09:09:18 

Trần Thị 

Vân 

162 H56.142-

260108-

0013 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

LƯỜNG VĂN 

NAM 

THÔN NAM HỘI 

TRIỀU, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0961186012 08/01/2026 

10:15:26 

09/01/2026 

10:15:00 

09/01/2026 

09:09:26 

Trần Thị 

Vân 

163 H56.142-

260108-

0020 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

TRẦN VĂN 

DANH 

THÔN Tiến Đức, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0982066599 08/01/2026 

10:15:27 

09/01/2026 

10:15:00 

09/01/2026 

09:09:22 

Trần Thị 

Vân 

164 H56.142-

260108-

0024 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

NGUYỄN 

VĂN LỰC 

THÔN NGHĨA 

PHÚ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0345294935 08/01/2026 

10:15:27 

09/01/2026 

10:15:00 

09/01/2026 

07:45:34 

Trần Thị 

Vân 



của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

165 H56.142-

260108-

0029 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ 

KHOA 

Thôn Hồng Nhuệ 2, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0339670804 08/01/2026 

10:42:35 

02/02/2026 

10:41:59 

09/01/2026 

09:47:10 

Lê Văn Ý 

166 H56.142-

260108-

0027 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LƯƠNG THỊ 

THI 

TỔ 6, ẤP 9, Xã 

Trảng Bom, Tỉnh 

Đồng Nai 

0335019974 08/01/2026 

10:42:43 

15/01/2026 

10:41:59 

09/01/2026 

09:47:10 

Lê Văn Ý 

167 H56.142-

260108-

0025 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LƯƠNG 

NGỌC 

TRƯỜNG 

Nhà riêng lương 

ngọc trường 15/6b tổ 

2 khu phố khánh 

long, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0908836720 08/01/2026 

10:43:08 

15/01/2026 

10:43:00 

09/01/2026 

09:47:10 

Lê Văn Ý 

168 H56.142-

260108-

0023 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh CAO VĂN 

THUẬN 

THÔN NGHĨA 

PHÚ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0345259938 08/01/2026 

10:43:15 

02/02/2026 

10:43:00 

09/01/2026 

09:47:11 

Lê Văn Ý 

169 H56.142-

260108-

0021 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN LỰC 

THÔN NGHĨA 

PHÚ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0345294935 08/01/2026 

10:43:31 

09/01/2026 

10:43:00 

09/01/2026 

09:47:11 

Lê Văn Ý 

170 H56.142-

260108-

0017 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN AN 

Thanh Thịnh, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0384014524 08/01/2026 

10:43:51 

09/01/2026 

10:43:00 

09/01/2026 

09:47:11 

Lê Văn Ý 

171 H56.142-

260108-

0016 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc 

TRẦN VĂN 

DANH 

THÔN Tiến Đức, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0982066599 08/01/2026 

10:46:52 

13/01/2026 

10:46:00 

08/01/2026 

21:03:35 

Lê Văn Ý 

172 H56.142-

260108-

0028 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ DUY 

THƯỢNG 

Chung Sơn, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0915244202 08/01/2026 

10:54:38 

13/01/2026 

10:54:00 

10/01/2026 

07:56:34 

Lê Văn 

Hạ 

173 H56.142-

260108-

0006 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

HOÀNG THỊ 

GIANG 

Minh Thái, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0363050766 08/01/2026 

11:03:01 

13/01/2026 

11:03:00 

08/01/2026 

21:03:35 

Lê Văn Ý 

174 H56.142-

260108-

0031 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

LÊ THẢO LY   0988232955 08/01/2026 

11:04:13 

08/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

21:03:35 

Lê Văn Ý 



em dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260108-2117) 

175 H56.142-

260108-

0030 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THẢO LY THÔN CHUNG 

SƠN, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0988232955 08/01/2026 

11:04:20 

09/01/2026 

11:03:59 

09/01/2026 

09:47:10 

Lê Văn Ý 

176 H56.142-

260107-

0009 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THỊ HOA Thôn Đạt Tài 2, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0392885596 08/01/2026 

11:12:21 

15/01/2026 

11:16:00 

  Lê Văn Ý 

177 H56.142-

260108-

0002 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LƯỜNG VĂN 

TUẤN 

THÔN NGHĨA LẬP, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0343279326 08/01/2026 

11:15:15 

08/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

14:52:21 

Trần Thị 

Vân 

178 H56.142-

260108-

0004 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

lê thị tình THÔN NGHĨA 

PHÚ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0987807572 08/01/2026 

11:15:15 

08/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

14:52:21 

Trần Thị 

Vân 

179 H56.142-

260108-

0032 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

TRẦN ĐĂNG 

HÒA 

THÔN ĐÌNH SEN, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0339670804 08/01/2026 

11:31:20 

09/01/2026 

13:30:00 

09/01/2026 

07:45:30 

Trần Thị 

Vân 

180 H56.142-

260108-

0034 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

HOÀNG THỊ 

DUYÊN 

Chung Sơn, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0988232955 08/01/2026 

11:31:21 

09/01/2026 

13:30:00 

09/01/2026 

07:45:26 

Trần Thị 

Vân 



181 H56.142-

260108-

0010 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

PHƯƠNG 

TÂY 

THÔN TIẾN ĐỨC, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0932022290 08/01/2026 

13:46:16 

08/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

14:52:20 

Trần Thị 

Vân 

182 H56.142-

260108-

0014 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LƯỜNG VĂN 

NAM 

THÔN NAM HỘI 

TRIỀU, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0961186012 08/01/2026 

13:46:16 

08/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

14:52:20 

Trần Thị 

Vân 

183 H56.142-

260108-

0019 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

TRẦN VĂN 

DANH 

THÔN Tiến Đức, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0982066599 08/01/2026 

13:46:16 

08/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

14:52:20 

Trần Thị 

Vân 

184 H56.142-

260108-

0022 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN LỰC 

THÔN NGHĨA 

PHÚ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0345294935 08/01/2026 

13:46:17 

08/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

14:52:20 

Trần Thị 

Vân 

185 H56.142-

260108-

0033 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

TRẦN ĐĂNG 

HÒA 

Thôn Đình Sen, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0339670804 08/01/2026 

13:46:17 

08/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

07:44:40 

Trần Thị 

Vân 

186 H56.142-

260108-

0037 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LƯƠNG THỊ 

LIÊN 

 NHÀ 18I/11 KHU 

PHỐ BÌNH ĐÁNG, 

Phường Bình Hòa, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

0366182427 08/01/2026 

14:28:39 

02/02/2026 

14:28:00 

09/01/2026 

09:47:10 

Lê Văn Ý 

187 H56.142-

260108-

0039 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ VĂN 

TƯƠI 

THÔN ĐÌNH 

LONG, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0374949135 08/01/2026 

14:48:21 

15/01/2026 

14:48:00 

08/01/2026 

21:03:35 

Lê Văn Ý 



188 H56.142-

260108-

0038 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

BÙI NGỌC 

SƠN 

Thôn Hải Phúc 2, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0395698138 08/01/2026 

14:51:22 

09/01/2026 

14:50:59 

09/01/2026 

09:08:55 

Trần Thị 

Vân 

189 H56.142-

260108-

0040 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

ĐẶNG THỊ 

LUYỆN 

THÔN 1, Xã Hoằng 

Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 

0963447582 08/01/2026 

14:51:22 

09/01/2026 

14:50:59 

09/01/2026 

09:08:52 

Trần Thị 

Vân 

190 H56.142-

260108-

0043 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

HOÀNG VĂN 

LƯƠNG 

THÔN PHỤC LỄ, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0966787300 08/01/2026 

14:51:22 

09/01/2026 

14:50:59 

09/01/2026 

09:08:48 

Trần Thị 

Vân 

191 H56.142-

260108-

0044 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

LÊ THỊ LÝ BẮC HỘI TRIỀU, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0966787300 08/01/2026 

14:52:52 

09/01/2026 

14:52:00 

09/01/2026 

09:08:43 

Trần Thị 

Vân 

192 H56.142-

260108-

0045 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ 

MẠNH 

thôn đình sen, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0374056295 08/01/2026 

14:59:48 

15/01/2026 

14:58:59 

09/01/2026 

08:35:32 

Lê Văn Ý 



193 H56.142-

260108-

0047 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ 

THANH 

Thanh Thịnh, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0384014524 08/01/2026 

15:20:57 

02/02/2026 

15:20:00 

10/01/2026 

09:58:10 

Lê Văn Ý 

194 H56.142-

260108-

0049 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ 

DUNG 

THÔN PHỤC LỄ, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0372006253 08/01/2026 

15:46:33 

15/01/2026 

15:46:00 

10/01/2026 

09:58:10 

Lê Văn Ý 

195 H56.142-

260108-

0055 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ LƯU thôn nam hạc, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0367463255 08/01/2026 

16:18:32 

09/01/2026 

16:18:00 

09/01/2026 

09:47:10 

Lê Văn Ý 

196 H56.142-

260108-

0026 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

ĐỖ THỊ ĐÀO Minh Thái, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0368063900 08/01/2026 

16:57:39 

13/01/2026 

16:56:59 

09/01/2026 

14:31:32 

Lê Văn Ý 

197 H56.142-

260108-

0036 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN ĐỨC 

THÔN NGHĨA LẬP, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0971086365 09/01/2026 

07:44:17 

09/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

14:27:37 

Trần Thị 

Vân 

198 H56.142-

260108-

0041 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

HOÀNG VĂN 

LƯƠNG 

THÔN PHỤC LỄ, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0966787300 09/01/2026 

07:44:18 

09/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

14:27:36 

Trần Thị 

Vân 

199 H56.142-

260108-

0042 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

ĐẶNG THỊ 

LUYỆN 

THÔN 1, Xã Hoằng 

Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 

0963447582 09/01/2026 

07:44:18 

09/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

10:47:46 

Trần Thị 

Vân 

200 H56.142-

260108-

0048 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

THIỀU THỊ 

KHÁNH 

THÔN CHÂU 

PHONG, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0338685122 09/01/2026 

07:44:18 

09/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

10:47:36 

Trần Thị 

Vân 

201 H56.142-

260108-

0046 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

NGUYỄN THỊ 

THÙY DUNG 

THÔN PHỤC LỄ, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0368744168 09/01/2026 

07:45:14 

12/01/2026 

07:45:00 

09/01/2026 

09:08:51 

Trần Thị 

Vân 



có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

202 H56.142-

260109-

0003 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

TRƯƠNG 

CÔNG TẤN 

TÀI 

Thôn Châu Triều, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0979083987 09/01/2026 

08:31:23 

12/01/2026 

08:31:00 

10/01/2026 

09:58:10 

Lê Văn Ý 

203 H56.142-

260109-

0001 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

TRƯƠNG 

NGUYỄN 

NHƯ NGỌC 

Thôn Châu Triều, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0979083987 09/01/2026 

08:31:32 

12/01/2026 

08:31:00 

10/01/2026 

09:58:10 

Lê Văn Ý 

204 H56.142-

260109-

0018 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ ĐÌNH HẢI Tiến Thắng, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0968700765 09/01/2026 

09:05:07 

12/01/2026 

09:05:00 

09/01/2026 

14:31:32 

Lê Văn Ý 

205 H56.142-

260109-

0019 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN 

ĐÌNH HÒA 

Châu Triều, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0981581090 09/01/2026 

09:07:16 

14/01/2026 

09:07:00 

13/01/2026 

14:08:26 

Lê Văn 

Hạ 

206 H56.142-

260109-

0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh HOÀNG 

XUÂN 

CHIẾN 

Hải Phúc 2, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0968259693 09/01/2026 

09:07:48 

14/01/2026 

09:07:00 

13/01/2026 

11:09:32 

Lê Văn 

Hạ 

207 H56.142-

260109-

0013 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN 

HỮU NHÂN 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0327945296 09/01/2026 

09:08:04 

12/01/2026 

09:07:59 

10/01/2026 

10:14:18 

Trần Thị 

Vân 

208 H56.142-

260109-

0015 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

LÂM XUÂN 

VỸ 

THÔN HỒNG 

NHUỆ 2, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966787300 09/01/2026 

09:08:04 

12/01/2026 

09:07:59 

10/01/2026 

10:14:13 

Trần Thị 

Vân 

209 H56.142-

260109-

0002 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

LÊ THỊ 

TRƯỜNG 

Thôn Gia Hòa, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0328780092 09/01/2026 

09:10:45 

09/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

14:27:36 

Trần Thị 

Vân 



chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

210 H56.142-

260109-

0005 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN ĐỨC 

Thôn Gia Hòa, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0328780092 09/01/2026 

09:10:45 

09/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

10:14:47 

Trần Thị 

Vân 

211 H56.142-

260109-

0006 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

 LÊ THỊ HẬU Thôn Gia Hòa, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0328780092 09/01/2026 

09:10:45 

09/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

10:14:46 

Trần Thị 

Vân 

212 H56.142-

260109-

0009 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ VĂN BẢO THÔN PHƯỢNG 

NGÔ 1, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0378303011 09/01/2026 

09:10:45 

09/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

10:14:45 

Trần Thị 

Vân 

213 H56.142-

260109-

0011 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

HỮU NHÂN 

Thôn Hồng Nhuệ 1, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0327945296 09/01/2026 

09:10:46 

09/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

10:14:45 

Trần Thị 

Vân 

214 H56.142-

260109-

0021 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ 

MẠNH 

thôn đình sen, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0374056295 09/01/2026 

09:20:51 

16/01/2026 

09:20:00 

10/01/2026 

09:58:10 

Lê Văn Ý 

215 H56.142-

260109-

0008 

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN 

VĂN HÁN 

Thôn Hải phúc 1, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0968880397 09/01/2026 

09:22:22 

14/01/2026 

09:22:00 

09/01/2026 

16:44:42 

Lê Văn Ý 

216 H56.142-

260109-

0020 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

HOÀNG 

ĐÌNH TUYÊN 

THÔN PHƯỢNG 

KHÊ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0328780092 09/01/2026 

09:30:34 

12/01/2026 

09:30:00 

10/01/2026 

10:13:54 

Trần Thị 

Vân 



217 H56.142-

260109-

0023 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

HOÀNG THỊ 

HẰNG 

Thôn Hải Phúc 1, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0376406755 09/01/2026 

09:30:35 

12/01/2026 

09:30:00 

10/01/2026 

10:13:49 

Trần Thị 

Vân 

218 H56.142-

260109-

0022 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

HOÀNG THỊ 

HẰNG 

Thôn Hải Phúc 1, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0376406755 09/01/2026 

09:36:29 

09/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

10:14:44 

Trần Thị 

Vân 

219 H56.142-

260109-

0012 

Thủ tục đăng ký khai tử HOÀNG THỊ 

THU 

Thôn Hải phúc 1, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0968880397 09/01/2026 

09:39:10 

14/01/2026 

09:39:00 

09/01/2026 

16:44:42 

Lê Văn Ý 

220 H56.142-

260109-

0025 

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ CẨY thôn đình sen, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0374056295 09/01/2026 

09:39:46 

14/01/2026 

09:39:00 

09/01/2026 

16:46:57 

Lê Văn Ý 

221 H56.142-

260109-

0024 

Thủ tục đăng ký khai tử CHU HỮU 

LẠC 

THÔN NGHĨA LẬP, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0338022961 09/01/2026 

09:40:26 

14/01/2026 

09:39:59 

09/01/2026 

16:51:13 

Lê Văn Ý 

222 H56.142-

260109-

0026 

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ 

HOAN 

thôn đình sen, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0374056295 09/01/2026 

09:40:35 

14/01/2026 

09:39:59 

09/01/2026 

16:51:13 

Lê Văn Ý 

223 H56.142-

260109-

0010 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

LÊ VĂN TỚI Thôn Châu Triều, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0976434218 09/01/2026 

09:42:54 

06/02/2026 

09:41:59 

  Cao 

Thạch 

Bình 

224 H56.142-

260109-

0007 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

NGUYỄN 

ĐÌNH ĐỨC 

Thôn Châu Triều, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0976434218 09/01/2026 

09:43:57 

06/02/2026 

09:43:00 

  Cao 

Thạch 

Bình 



225 H56.142-

260109-

0014 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

PHẠM VĂN 

CHÂU 

Thôn Châu Triều, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0976434218 09/01/2026 

09:44:12 

06/02/2026 

09:43:59 

  Cao 

Thạch 

Bình 

226 H56.142-

260109-

0016 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

NGUYỄN 

ĐÌNH CẰM 

Thôn Châu Triều, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0976434218 09/01/2026 

09:44:38 

06/02/2026 

09:43:59 

  Cao 

Thạch 

Bình 

227 H56.142-

260109-

0017 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

LÊ NGỌC 

QUANG 

Thôn Châu Triều, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0976434218 09/01/2026 

09:45:02 

06/02/2026 

09:45:00 

  Cao 

Thạch 

Bình 

228 H56.142-

260109-

0027 

Thủ tục thực hiện chính sách 

khuyến khích sử dụng hình thức 

hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với 

các đối tượng mà thân nhân hoặc 

cá nhân được hưởng chính sách hỗ 

trợ tử nguồn kinh phí giao cho địa 

phương quản lý). 

BÙI THỊ 

TÍNH 

THÔN NAM HỘI 

TRIỀU, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0336712136 09/01/2026 

09:49:45 

19/01/2026 

09:48:59 

16/01/2026 

15:58:51 

Đỗ Thị 

Hạnh 

229 H56.142-

260109-

0029 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ THỊ 

CHÍNH 

THÔN ĐÌNH SEN, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0376868955 09/01/2026 

09:53:37 

09/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

14:27:36 

Trần Thị 

Vân 

230 H56.142-

260109-

0028 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

LÊ THỊ 

CHÍNH 

THÔN ĐÌNH SEN, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0376868955 09/01/2026 

09:53:47 

12/01/2026 

09:52:59 

10/01/2026 

10:13:43 

Trần Thị 

Vân 



kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

231 H56.142-

260109-

0030 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

CHU HỮU 

THỦY 

THÔN PHƯỢNG 

NGÔ 1, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966787300 09/01/2026 

09:59:44 

09/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

14:27:35 

Trần Thị 

Vân 

232 H56.142-

260109-

0031 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

CHU HỮU 

THỦY 

THÔN PHƯỢNG 

NGÔ 1, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966787300 09/01/2026 

10:00:10 

12/01/2026 

10:00:00 

10/01/2026 

10:13:27 

Trần Thị 

Vân 

233 H56.142-

260109-

0032 

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYÊỄN 

VĂN BÍNH 

thôn phục lễ, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0961890916 09/01/2026 

10:06:18 

14/01/2026 

10:05:59 

09/01/2026 

16:44:43 

Lê Văn Ý 

234 H56.142-

260109-

0033 

Thủ tục đăng ký khai tử LƯỜNG THỊ 

XANG 

thôn phục lễ, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0961890916 09/01/2026 

10:06:25 

14/01/2026 

10:05:59 

09/01/2026 

16:44:43 

Lê Văn Ý 

235 H56.142-

260109-

0034 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

HOÀNG LÊ 

BÁCH 

Thôn Gia Hòa, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0328780092 09/01/2026 

10:18:54 

12/01/2026 

10:18:00 

10/01/2026 

10:13:23 

Trần Thị 

Vân 

236 H56.142-

260109-

0036 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

NGUYỄN THỊ 

LAN 

Thôn Gia Hòa, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0328780092 09/01/2026 

10:35:12 

12/01/2026 

10:35:00 

10/01/2026 

10:13:15 

Trần Thị 

Vân 



quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

237 H56.142-

260109-

0038 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

DUNG 

Thôn Gia Hòa, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0328780092 09/01/2026 

10:45:12 

12/01/2026 

10:45:00 

10/01/2026 

10:13:10 

Trần Thị 

Vân 

238 H56.142-

260109-

0040 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh HOÀNG 

ĐÌNH TIẾN 

THÔN PHƯỢNG 

NGÔ 2, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0976716685 09/01/2026 

10:56:14 

14/01/2026 

10:56:00 

13/01/2026 

11:07:04 

Lê Văn 

Hạ 

239 H56.142-

260109-

0037 

Thủ tục đăng ký khai tử HỒ THỊ 

ĐƯỜNG 

Thôn Đình Sen, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0339971651 09/01/2026 

10:58:00 

14/01/2026 

10:58:00 

09/01/2026 

16:44:43 

Lê Văn Ý 

240 H56.142-

260109-

0039 

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN 

VĂN CỚI 

Thôn Đình Sen, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0339971651 09/01/2026 

10:58:28 

14/01/2026 

10:58:00 

09/01/2026 

16:44:43 

Lê Văn Ý 

241 H56.142-

260109-

0041 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

TRẦN VĂN 

DANH 

THÔN Tiến Đức, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0982066599 09/01/2026 

11:18:20 

12/01/2026 

11:18:00 

10/01/2026 

15:03:11 

Lê Văn Ý 

242 H56.142-

260109-

0043 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc 

TRẦN THỊ 

HƯƠNG 

Tổ dân phố Chiến 

Thắng, Xã Nam 

Trạch, Tỉnh Quảng 

Trị 

0916306543 09/01/2026 

13:59:41 

14/01/2026 

13:58:59 

10/01/2026 

15:40:16 

Lê Văn Ý 

243 H56.142-

260109-

0044 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ VĂN 

THẠO 

THÔN PHƯỢNG 

KHÊ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0962746139 09/01/2026 

14:09:29 

12/01/2026 

14:09:00 

10/01/2026 

09:58:09 

Lê Văn Ý 

244 H56.142-

260109-

0042 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

CAO NGỌC 

ĐƯƠNG 

Thôn Gia Hòa, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0328780092 09/01/2026 

14:09:34 

12/01/2026 

14:09:00 

10/01/2026 

10:13:01 

Trần Thị 

Vân 



245 H56.142-

260109-

0045 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

PHÚ BÌNH 

Tổ 15, Khu Phố 30, 

Phường Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai 

0868780277 09/01/2026 

14:28:33 

16/01/2026 

14:28:00 

12/01/2026 

09:37:30 

Lê Văn Ý 

246 H56.142-

260109-

0048 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

QUANG HUY 

thôn hoàng trì 2, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

038184012690 09/01/2026 

14:49:05 

12/01/2026 

14:48:59 

10/01/2026 

09:58:09 

Lê Văn Ý 

247 H56.142-

260109-

0047 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

ANH TUẤN 

thôn hoàng trì 2, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0989444905 09/01/2026 

14:49:13 

12/01/2026 

14:48:59 

10/01/2026 

09:58:09 

Lê Văn Ý 

248 H56.142-

260109-

0052 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn NGUYỄN 

ĐÌNH 

DOANH 

THÔN NGỌC 

LONG, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0369778997 09/01/2026 

15:04:20 

16/01/2026 

15:03:59 

12/01/2026 

09:37:30 

Lê Văn Ý 

249 H56.142-

260109-

0055 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

TIẾN QUỐC 

Thanh Thịnh, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0969314376 09/01/2026 

15:07:30 

12/01/2026 

15:07:00 

10/01/2026 

15:03:11 

Lê Văn Ý 

250 H56.142-

260109-

0050 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

CAO THỊ 

NGỌC 

THÔN PHONG MỸ, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0385815174 09/01/2026 

15:11:02 

12/01/2026 

15:11:00 

10/01/2026 

10:12:54 

Trần Thị 

Vân 

251 H56.142-

260109-

0054 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ HẬU PHƯỢNG NGÔ 2, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0362541599 09/01/2026 

15:11:12 

12/01/2026 

15:11:00 

10/01/2026 

15:03:11 
Lê Văn 

Ý 

252 H56.142-

260109-

0053 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LƯỜNG THỊ 

LINH 

THÔN PHÚ XÁ 1, 

Xã Xuân Lập, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0352719510 09/01/2026 

15:11:30 

12/01/2026 

15:11:00 

10/01/2026 

09:58:08 
Lê Văn 

Ý 

253 H56.142-

260109-

0051 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

CAO VĂN TỰ THÔN PHONG MỸ, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0977371736 09/01/2026 

15:11:48 

12/01/2026 

15:11:00 

10/01/2026 

09:58:08 
Lê Văn 

Ý 

254 H56.142-

260109-

0049 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

TRỊNH VĂN 

NGỌC 

Thôn Hồng Nhuệ 2, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0962119806 09/01/2026 

15:12:01 

12/01/2026 

15:11:59 

10/01/2026 

15:03:11 
Lê Văn 

Ý 

255 H56.142-

260109-

0056 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

LÊ THỊ HẬU PHƯỢNG NGÔ 2, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0362541599 09/01/2026 

15:49:21 

12/01/2026 

15:48:59 

10/01/2026 

10:12:35 
Trần Thị 

Vân 



cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

256 H56.142-

260109-

0057 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

LƯỜNG THỊ 

LINH 

THÔN PHÚ XÁ 1, 

Xã Xuân Lập, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0352719510 09/01/2026 

15:49:21 

12/01/2026 

15:48:59 

10/01/2026 

10:12:20 
Trần Thị 

Vân 

257 H56.142-

260109-

0058 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN 

TIẾN QUỐC 

Thanh Thịnh, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0969314376 09/01/2026 

15:49:21 

12/01/2026 

15:48:59 

10/01/2026 

10:12:15 
Trần Thị 

Vân 

258 H56.142-

260109-

0060 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

KHANH 

Thôn Tiến Thắng, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0352719510 09/01/2026 

15:49:22 

12/01/2026 

15:48:59 

10/01/2026 

10:12:11 
Trần Thị 

Vân 

259 H56.142-

260109-

0061 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

NGUYỄN THỊ 

HỢP 

THÔN TIẾN ĐỨC, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0966787300 09/01/2026 

15:49:22 

12/01/2026 

15:48:59 

10/01/2026 

10:12:07 
Trần Thị 

Vân 



quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

260 H56.142-

260109-

0046 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ VĂN BẮC Chung Sơn, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0367597739 09/01/2026 

15:51:01 

14/01/2026 

15:50:59 

14/01/2026 

09:24:43 
Lê Văn 

Hạ 

261 H56.142-

260110-

0001 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LƯỜNG 

KHÁNH CHI 

Thôn Ngọc Long, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0336360725 10/01/2026 

08:21:28 

12/01/2026 

08:20:59 

12/01/2026 

09:37:30 
Lê Văn 

Ý 

262 H56.142-

260110-

0002 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LƯỜNG SƠN 

TÙNG 

Thôn Ngọc Long, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0336360725 10/01/2026 

08:21:58 

12/01/2026 

08:20:59 

12/01/2026 

09:37:30 
Lê Văn 

Ý 

263 H56.142-

260110-

0003 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

CAO THỊ 

DIỆU 

THÔN PHỤC LỄ, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0335081315 10/01/2026 

08:32:49 

14/01/2026 

08:31:59 

10/01/2026 

15:40:16 
Lê Văn 

Ý 

264 H56.142-

260110-

0004 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ VĂN ĐỨC Phố Đạo Sơn, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0395355307 10/01/2026 

08:34:53 

12/01/2026 

08:33:59 

12/01/2026 

09:37:29 
Lê Văn 

Ý 

265 H56.142-

260110-

0005 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN THỊ 

LỤA 

thôn hải phúc, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0979069236 10/01/2026 

08:49:54 

12/01/2026 

08:48:59 

12/01/2026 

09:37:29 
Lê Văn 

Ý 

266 H56.142-

260110-

0006 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

TRỊNH THỊ 

SỰ 

Trọ ( Huỳnh Văn 

Hải, sđt: 

0949089039) 53/21 

KP Bình Phú, Xã 

Quảng Yên, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0968571059 10/01/2026 

08:57:26 

12/01/2026 

08:56:59 

12/01/2026 

09:37:29 
Lê Văn 

Ý 

267 H56.142-

260109-

0062 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN 

PHAN 

THẮNG 

THÔN  GIA HÒA, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0363801036 10/01/2026 

09:06:32 

12/01/2026 

09:05:59 

12/01/2026 

08:51:04 
Trần Thị 

Vân 

268 H56.142-

260110-

0008 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

HOÀNG THỊ 

QUỲNH 

TRÂM 

THÔN HOÀNG TRÌ 

1, Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0968571059 10/01/2026 

09:13:05 

12/01/2026 

09:13:00 

12/01/2026 

08:48:05 
Trần Thị 

Vân 



kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

269 H56.142-

260110-

0009 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG 

THÔN HOÀNG TRÌ 

1, Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0968571059 10/01/2026 

09:13:05 

12/01/2026 

09:13:00 

12/01/2026 

08:50:56 
Trần Thị 

Vân 

270 H56.142-

260109-

0035 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

TRẦN ĐĂNG 

THANH 

Thôn Đình Sen, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0347573289 10/01/2026 

10:15:57 

12/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

15:36:19 
Trần Thị 

Vân 

271 H56.142-

260109-

0059 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

TIẾN QUỐC 

Thanh Thịnh, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0969314376 10/01/2026 

10:15:58 

12/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

15:36:19 
Trần Thị 

Vân 

272 H56.142-

260110-

0014 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn NGUYỄN 

KIÊU HÃNH 

NGHĨA LẬP, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0354702137 10/01/2026 

10:20:59 

04/02/2026 

10:20:00 

12/01/2026 

09:37:28 
Lê Văn 

Ý 

273 H56.142-

260110-

0012 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260110-0427) 

HOÀNG 

ĐÌNH 

KHANG 

  0941268898 10/01/2026 

10:22:40 

12/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

15:40:16 
Lê Văn 

Ý 

274 H56.142-

260110-

0013 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

HOÀNG 

ĐÌNH 

KHANG 

THÔN PHƯỢNG 

NGÔ 1, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0941268898 10/01/2026 

10:22:47 

12/01/2026 

10:22:00 

12/01/2026 

09:37:29 
Lê Văn 

Ý 

275 H56.142-

260110-

0011 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

ĐỖ THỊ HÀ THÔN PHONG MỸ, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0946445568 10/01/2026 

13:49:00 

12/01/2026 

13:48:59 

12/01/2026 

08:50:46 
Trần Thị 

Vân 



có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

276 H56.142-

260110-

0017 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG 

THÔN PHƯỢNG 

NGÔ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0357207045 10/01/2026 

13:49:00 

12/01/2026 

13:48:59 

12/01/2026 

08:50:33 
Trần Thị 

Vân 

277 H56.142-

260110-

0018 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

TRỊNH THỊ 

VÂN 

THÔN MINH THÁI, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0357207045 10/01/2026 

14:18:05 

12/01/2026 

14:18:00 

12/01/2026 

08:50:26 
Trần Thị 

Vân 

278 H56.142-

260110-

0019 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN 

THÀNH ĐẠT 

Thôn Hải Phúc 1, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0374329916 10/01/2026 

14:44:08 

12/01/2026 

14:43:59 

12/01/2026 

08:50:14 
Trần Thị 

Vân 

279 H56.142-

260110-

0015 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ THANH 

HẢI 

Tổ 2, Khu Phố Tre 

Mai, Phường Vàng 

Danh, Tỉnh Quảng 

Ninh 

0357207045 10/01/2026 

14:58:32 

16/01/2026 

14:58:00 

12/01/2026 

09:37:28 
Lê Văn 

Ý 

280 H56.142-

260110-

0021 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260110-0813) 

LÊ THỊ MINH 

CHÂU 

THÔN NAM HẠC 0977218230 10/01/2026 

15:12:25 

12/01/2026 

17:00:00 

12/01/2026 

07:59:55 
Lê Văn 

Ý 



281 H56.142-

260110-

0020 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ MINH 

CHÂU 

thôn nam hạc, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0977218230 10/01/2026 

15:12:35 

12/01/2026 

15:11:59 

12/01/2026 

09:37:27 
Lê Văn 

Ý 

282 H56.142-

260110-

0023 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

CAO VĂN VI THÔN CHÂU 

PHONG, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966787300 10/01/2026 

15:35:39 

12/01/2026 

15:35:00 

12/01/2026 

08:48:59 
Trần Thị 

Vân 

283 H56.142-

260110-

0024 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

LÊ THỊ TÂM PHỤC LỄ, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0976968061 10/01/2026 

15:35:39 

12/01/2026 

15:35:00 

12/01/2026 

08:48:48 
Trần Thị 

Vân 

284 H56.142-

260110-

0027 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN 

ĐÌNH 

THANH 

THÔN CHÂU 

TRIỀU, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966787300 10/01/2026 

15:35:40 

12/01/2026 

15:35:00 

12/01/2026 

08:48:41 
Trần Thị 

Vân 

285 H56.142-

260110-

0029 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

LÊ THỊ TÂM PHỤC LỄ, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0976968061 10/01/2026 

15:35:40 

12/01/2026 

15:35:00 

12/01/2026 

08:48:31 
Trần Thị 

Vân 



286 H56.142-

260110-

0007 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

HOÀNG THỊ 

QUỲNH 

TRÂM 

THÔN HOÀNG TRÌ 

1, Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0968571059 10/01/2026 

15:36:10 

12/01/2026 

17:00:00 

12/01/2026 

07:48:15 
Trần Thị 

Vân 

287 H56.142-

260110-

0016 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

TRƯƠNG 

VĂN HẢI 

Tổ 2, Khu Phố Tre 

Mai, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0357207045 10/01/2026 

15:36:10 

12/01/2026 

17:00:00 

12/01/2026 

07:48:15 
Trần Thị 

Vân 

288 H56.142-

260110-

0022 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

THÀNH ĐẠT 

Thôn Hải phúc 1, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0981599936 10/01/2026 

15:36:10 

12/01/2026 

17:00:00 

12/01/2026 

08:51:39 
Trần Thị 

Vân 

289 H56.142-

260110-

0025 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ THỊ TÂM PHỤC LỄ, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0976968061 10/01/2026 

15:36:10 

12/01/2026 

17:00:00 

12/01/2026 

08:51:38 
Trần Thị 

Vân 

290 H56.142-

260110-

0026 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

CAO VĂN VI THÔN CHÂU 

PHONG, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966787300 10/01/2026 

15:36:11 

12/01/2026 

17:00:00 

12/01/2026 

08:51:38 
Trần Thị 

Vân 

291 H56.142-

260110-

0028 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

ĐÌNH 

THANH 

THÔN CHÂU 

TRIỀU, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0981242592 10/01/2026 

15:36:11 

12/01/2026 

17:00:00 

12/01/2026 

08:51:25 
Trần Thị 

Vân 

292 H56.142-

260110-

0030 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

CAO NHƯ 

CƠ 

Nghĩa lập, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0985657293 10/01/2026 

16:00:08 

12/01/2026 

16:00:00 

12/01/2026 

08:48:25 
Trần Thị 

Vân 



có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

293 H56.142-

260110-

0031 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG 

THÔN GIA HÒA, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0387863609 10/01/2026 

16:00:09 

12/01/2026 

16:00:00 

12/01/2026 

08:48:14 
Trần Thị 

Vân 

294 H56.142-

260110-

0032 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

TRẦN THỊ 

HƯƠNG 

Thôn Nam Hội Triều, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0916306543 10/01/2026 

16:01:48 

12/01/2026 

16:00:59 

12/01/2026 

09:37:27 
Lê Văn 

Ý 

295 H56.142-

260110-

0033 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ NGỌC 

TOÀN 

Thôn Ngọc Long, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0375351975 10/01/2026 

16:27:42 

14/01/2026 

16:26:59 

14/01/2026 

09:25:56 
Lê Văn 

Hạ 

 

   Người tổng hợp 

 

 

 
 

 

                           Đỗ Thị Hạnh 

 
 


